
    

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 02/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và 

hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu của Hội đồng xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu 

quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày 13/01/2023;  

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 69/TTr-

SKHCN ngày 17/01/2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công nhận 37 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2022 cho các cá nhân (Có danh sách 

kèm theo). 

 Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cá nhân có sáng 

kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2022 biết, để tiếp tục triển khai ứng dụng và nhân 

rộng sáng kiến trong đời sống cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- VP UBND tỉnh: V4, HCC;  

- Tác giả sáng kiến (bản giấy);  

- Lưu: VT, Vx2.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:           /QĐ-UBND Lai Châu, ngày       tháng 01 năm 2023 



DANH SÁCH  

Sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày     tháng 01 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 
 

 

STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

1 

 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát 

của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

- Hoàng Quốc Khánh, Nguyễn Thị 

Huyền, Đồng Thị Nghĩa, Nguyễn 

Thị Thanh Hà - Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

2 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác tiếp dân, tiếp nhận, phân loại, xử 

lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân tại Văn phòng đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

- Nguyễn Sỹ Cảnh, Dương Quốc 

Hoàn, Phạm Văn Đức, Trịnh Thị 

Kiều Anh - Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

3 

Các giải pháp về phân cấp quản lý 

cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ 

ứng cử 

- Lê Thị Hường, Đào Thị Lan Anh, 

Vũ Thanh Xuân, Nguyễn Hữu 

Soạn, Mai Thế Thành, Trần Thị 

Hảo - Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

4 

Giải pháp tăng cường củng cố, xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ đảng viên trong 

giai đoạn mới 

- Lê Thị Hường, Mạc Quang 

Mạnh, Bùi Thanh Tuân, Lò Thanh 

Bình, Nguyễn Xuân Thủy - Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

5 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

công tác quản lý hồ sơ đảng viên 

- Vũ Văn Lương, Bùi Thị Bích 

Thủy, Hồ Thị Nhung - Đảng ủy 

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh 

6 

Giải pháp cụ thể hóa quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

- Vừ A Tiến, Vương Thị Kiều Chi, 

Vũ Thị Vân Anh, Lê Thị Phương - 

Sở Nội vụ 

7 

Giải pháp thực hiện Kết luận số 28-

KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ 

Chính trị về tinh giản biên chế và cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

- Trần Việt Thắng, Nguyễn Thị 

Nguyệt, Đinh Phương Dung - Sở 

Nội vụ 

 

8 

Giải pháp cụ thể hóa quy trình, trình 

tự thủ tục tuyển dụng công chức xã, 

Phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai 

- Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn 

Hiến, Nguyễn Thị Hồng Cúc - Sở 

Nội vụ 



STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

Châu 

9 

Ứng dụng kỹ thuật siêu âm Doppler 

mạch máu trong chẩn đoán và tiên 

lượng điều trị bệnh lý động mạch 

cảnh và động mạch sống tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Lai Châu 

- Bùi Tiến Thanh - Sở Y tế 

- Nguyễn Thanh Thủy, Lê Văn 

Tình - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai 

Châu. 

10 

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực 

hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 

17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ 

ban hành Chương trình phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu năm 2022-2023 

- Nguyễn Thế Phong, Vũ Văn Phi, 

Lê Vĩnh Bình - Sở Y tế 

11 

Giải pháp quản lý, điều trị, chăm sóc 

người mắc Covid-19 tại nhà/nơi lưu 

trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 

2022 

- Nguyễn Thị Hương, Hoàng Văn 

Thắng, Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Phạm Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị 

Bích Hoàn - Sở Y tế 

12 
Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ 

pháp lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Lê Thanh Hải, Nguyễn Công 

Thiếp, Phạm Thị Xim - Sở Tư pháp 

13 

Giải pháp tăng cường công tác quản 

lý nhà nước trong hoạt động công 

chứng trên  địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Đặng Phương Thủy, Lê Thị Thu, 

Phạm Thị Vóc - Sở Tư Pháp 

14 
Giải pháp mở rộng đối tượng bạn đọc 

bán in trong thời kỳ chuyển đổi số 

- Nguyễn Viết Mạnh, Phạm Thị 

Hồng Thủy - Báo Lai Châu. 

- Nguyễn Thị Ngọc Hà - Đài Phát 

thanh, Truyền hình tỉnh. 

15 

Giải pháp đổi mới, phát huy hiệu quả 

hoạt động Chương trình “Chắp cánh 

tương lai” cho trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Nguyễn Tiến Thịnh, Lý Thị Ngọc 

Mai - Tỉnh đoàn Lai Châu. 

- Phạm Ngọc Đang - Hội Nông dân 

tỉnh 

16 

Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng đối với việc 

thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025 

- Phạm Ngọc Phương, Bùi Phi 

Hùng, Nguyễn Ngọc Tú, Trần Kim 

Tiến - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

17 

Giải pháp huy động các nguồn lực 

khác thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Hoàng Thị Nguyện, Nguyễn Thị 

Thìn, Doãn Thị Phương Lan, Phạm 

Hải Đường - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

18 

Giải pháp lồng ghép nguồn vốn giữa 

các chương trình mục tiêu quốc gia, 

giữa các chương trình mục tiêu quốc 

gia và các Chương trình, dự án khác 

- Nguyễn Văn Quỳnh, Đồng Thị 

Ninh, Trương Nhật Quang - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 



STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

 

19 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Nguyễn Đình Hùng, Bùi Từ Mai 

Quỳnh Trang, Nguyễn Thanh 

Dương - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

20 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Ban Quản lý bảo trì công 

trình đường bộ 

- Bùi Quang Vinh, Tạ Đức Hùng, 

Ngô Sỹ Thiện, Nguyễn Đại Thành 

- Sở Giao thông vận tải 

21 

Công tác tham mưu xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ 

sung một số khoản phí, lệ phí và mức 

thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm 

theo Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND 

tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

- Lò Văn Duy, Đinh Thị Kim 

Oanh, Nguyễn Đức Quyền, Ngô 

Thị Lan Anh, Trần Thanh Mai - Sở 

Tài chính 

 

22 

Một số giải pháp trọng tâm nhằm 

giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu đến năm 2025 

- Hoàng Bình Nhưỡng, Nguyễn Thị 

Thanh Huyền, Vũ Trọng Toàn - 

Ban Dân tộc tỉnh 

23 

Giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác chi trả trợ giúp xã hội cho đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

 

- Nguyễn Quang Xuân, Hoàng Tiến 

Lợi, Lê Mai Hương - Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

24 

Giải pháp bảo tồn và phát triển vùng 

chè cổ thụ trên địa bàn huyện Phong 

Thổ giai đoạn 2020-2025 

-  Sùng A Nủ - Văn phòng Huyện 

ủy Phong Thổ; 

- Trần Bảo Trung, Văn phòng 

HĐND - UBND huyện Phong Thổ; 

- Sùng Ngọc Thủy - Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Phong Thổ; 

- Vũ Hữu Lưỡng, Trần Thị Thủy, 

Nguyễn Cảnh Đức, Nguyễn Đức 

Kiên - Phòng NN và PTNT huyện 

Phong Thổ. 

25 

Giải pháp phát triển du lịch trên địa 

bàn huyện Phong Thổ giai đoạn 

2021-2025 

- Mai Thị Hồng Sim, Nguyễn Chí 

Thanh, Trần Thị Hậu - Văn phòng 

HĐND-UBND huyện Phong Thổ; 

-  Vương Đào Tiên - Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy huyện Phong Thổ; 



STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

- Trịnh Văn Đoàn - Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Phong Thổ; 

- Đèo Văn Dương - Phòng Văn 

hóa, Thông tin huyện Phong Thổ. 

- Phạm Văn Xuân – Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện Phong Thổ 

- Vân Thị Hoa – Phòng Tài Chính - 

Kế hoạch huyện Phong Thổ 

26 

Giải pháp nâng cao chất lượng giám 

sát chuyên đề thực hiện các biện 

pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng 

đồng đối với người chấp hành xong 

án phạt tù trở về địa phương cư trú 

trên địa bàn huyện Than Uyên, giai 

đoạn 2021-2026 

 

- Lò Văn Tuyển, Lê Đình Thanh, 

Lò Thị Thoan - Hội đồng nhân dân 

huyện Than Uyên 

27 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc 

cho Ủy ban nhân dân huyện 

 

- Vũ Xuân Thịnh, Đoàn Việt 

Hoàng, Trần Như Hợp - Văn phòng 

HĐND - UBND huyện Tam 

Đường 

28 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 

Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành trong quản lý, chỉ đạo, điều 

hành, giải quyết công việc trên địa 

bàn huyện 

 

- Đỗ Trọng Thi, Nguyễn Quang 

Sáng - Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Tam Đường. 

- Lê Thị Thanh Huyền - Văn phòng 

HĐND - UBND huyện Tam 

Đường. 

29 

Giải pháp nâng cao chất lượng, giá 

trị cây dứa Queen tại xã Lê Lợi 

huyện Nậm Nhùn 

- Trần Quốc Khanh, Lù Văn Quân - 

Văn Phòng huyện ủy huyện Nậm 

Nhùn. 

- Nguyễn Thành Đồng, Lò Văn Đạt 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Nậm Nhùn. 

- Đỗ Văn Thắng – Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện Nậm Nhùn. 

30 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

trong công tác tham mưu tổng hợp 

của Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và UBND huyện 

- Lý Thị Na, Nguyễn Mậu Chính - 

Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Sìn Hồ. 

31 Ứng dụng xét nghiệm D.DIMER - Vũ Thị Tơ, Lê Hữu Thùy - Bệnh 



STT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

trong chuẩn đoán điều trị và quản lý 

thuyên tắc mạch tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lai Châu năm 2021-2022 

viện Đa khoa tỉnh. 

32 

Ứng dụng bộ hút đờm kín cho bệnh 

nhân thở máy xâm nhập nhiễm covid 

19 tại Bệnh viện Phổi Lai Châu 

 

- Phạm Văn Vượng, Hà Trung 

Dũng, Nguyễn Hùng - Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lai Châu. 

33 

Ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi 

chửa ngoài tử cung tại Trung tâm Y 

tế 

- Phan Thị Tắn, Nguyễn Thị Hải, 

Lù Văn Tình - Trung tâm y tế 

huyện Tam Đường 

34 

“Ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm đo 

hoạt độ Lipase trong chẩn đoán, điều 

trị viêm tụy cấp” tại bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lai Châu – năm 2022 

- Phạm Thanh Bình, Nguyễn Thị 

Thủy, Vũ Hải Anh - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

35 

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh 

lao liều sơ sinh tại khoa sản, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế 

các huyện Tân Uyên, Than Uyên, 

Phong Thổ, Sìn Hồ từ năm 2021 đến 

năm 2022 

- Trần Đỗ Kiên, Trần Thị Thu 

Duyên, Bùi Thị Hiền - Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

36 

Giải pháp mô hình nhà kính phơi héo 

nguyên liệu chè búp tươi tại nhà máy 

chè Bản Bo 

- Nguyễn Thị Loan, Phạm Đăng 

Chính, Phạm Đức Anh, Nguyễn 

Trọng Dương, Nguyễn Văn Nghĩa 

- Công ty Cổ phần Đầu tư phát 

triển chè Tam Đường 

37 

Giải pháp ứng dụng phần mềm quản 

lý và theo dõi thu mua nguyên liệu 

chè búp tươi 

- Bùi Thị Kim Liễu, Phạm Thị Thu 

Hiền, Lê Thị Nhàn, Trần Thị 

Hưng, Đỗ Ngọc Bình - Công ty Cổ 

phần Đầu tư phát triển chè Tam 

Đường 
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